TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN KIM LOẠI CƠ BẢN 

VÀ KIM LOẠI NHẸ

               TS. Nguyễn Đức Lý




 GĐ. Sở KH&CN 
    ThS. Nguyễn Xuân Tuyến 

GĐ. Sở Tài nguyên và Môi trường
I. Khoáng sản kim loại cơ bản

Trong tỉnh Quảng Bình, thuộc vào nhóm này có mặt các điểm quặng đa kim chì kẽm, các biểu hiện thiếc trong các vành phân tán trọng sa.

1. Chì - Kẽm

Quặng chì - kẽm gồm mỏ chì kẽm Mỹ Đức và điểm quặng chì Mugi. 

1.2. Mỏ chì - kẽm Mỹ Đức 

Mỏ quặng thuộc nông trường Lệ Ninh, xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-106-A (Lệ Ninh), giới hạn bởi tọa độ địa lý: 17013'06" - 17014'07" vĩ độ Bắc; 106036'18" - 106038'24" kinh độ Đông.
Mỏ quặng do các nhà địa chất Pháp hiện năm 1910. 

Năm 1994 - 1997 Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ tìm kiếm chi tiết hoá, tỷ lệ 1:10.000 với diện tích 32km2 và 1:5.000 với diện tích 8km2. Đo địa vật lý điện mặt cắt phân cực 1.546 điểm, phân cực kích thích 3.195 điểm, điện trường tự nhiên 5.777 điểm, độ sâu phân cực 10 điểm. Khai đào công trình: hào 5.865m3, khôi phục lò cũ 52m3, khôi phục giếng cũ 6,5m3, khoan máy 4 lỗ 300m. Phân tích 2.829 mẫu quang phổ bán định lượng, hấp phụ nguyên tử 200 mẫu, hoá Pb-Zn 119 mẫu, lát mỏng 102 mẫu, khoáng tướng 57 mẫu, cơ lý đá 10 mẫu, hoá toàn phần 5 mẫu, nước toàn diện 5 mẫu, cổ sinh 4 mẫu. Sau đây là các đặc điểm chính của khu mỏ theo tài liệu của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ. 

Mỏ nằm ở vùng đồi và núi thấp phân bố ở xung quanh giữa là một thung lũng rộng gần 2km2. Thành phần thạch học của khu vực bao gồm các đá thuộc phân hệ tầng trên của hệ tầng Đại Giang (S2 đg2). Vùng trung tâm mỏ các đá có kinh tuyến, cắm về Đông Bắc với góc dốc 20 - 250. Sườn phía đông Động Tri các đá đổi hướng, vòng bao quanh núi Động Tri và tham gia vào cánh nếp lõm với góc dốc 15 - 250. Mỏ có cấu trúc chung là một nếp lồi rộng, thoải, có phương á kinh tuyến chạy dọc Khe Râm và vượt ra ngoài diện tích mỏ. Trên cánh phía Tây có nếp lõm nhỏ Động Tri hình ô van dài 1.500m, rộng 500m làm phức tạp hoá cấu trúc của cánh nhân nếp lồi lộ các đá của tập 1 phần dưới thuộc phân hệ tầng trên hệ tầng Đại Giang, hai cánh lộ các đá phần trên của tập 1, tập 2 và một phần tập 3 của phân hệ tầng trên hệ tầng Đại Giang. Nếp lồi bị đứt gãy khá cổ phương á vĩ tuyến (đứt gãy Tiền Phong - Động Tri) chia làm hai khối. Khối phía Bắc tụt xuống, khối phía Nam nâng lên. Sau đó các đứt gãy trẻ phương á kinh tuyến lại chia nếp lồi thành 3 phần với phần giữa nâng mạnh nhất. Nếp lồi lớn đã bị bóc mòn mạnh ở phần trung tâm.

Dọc theo đứt gãy cổ Tiền Phong - Động Tri phát triển đới dập vỡ cà nát kèm theo vô số đứt gãy, khe nứt lông chim phát triển theo phương Đông - Đông Bắc, Tây - Tây Nam và chúng được được lấp đầy bởi các thành tạo nhiệt dịch mang quặng Pb, Zn (chủ yếu là Zn) và các quá trình dolomit hoá, calcit hoá, thạch anh hoá phát triển mạnh. Đây là yếu tố cấu trúc thuận lợi tạo nên các thân quặng chì - kẽm. Ngoài ra, còn có các khe nứt khác phương á vĩ tuyến chứa quặng nghèo phân bố rải rác. Các đứt gãy trẻ phương á kinh tuyến như đứt gãy Đông Động Tri - An Mã, Rào Đá - Cẩm Ly đã phá hủy và làm dịch chuyển đới khoáng hóa làm cho bình đồ cấu trúc mỏ thêm phức tạp.

Tại mỏ Mỹ Đức có các quá trình biến đổi nhiệt dịch đá vây quanh quặng: dolomit hoá, calcit hoá, thạch anh hoá. Các khoáng vật quặng gặp chủ yếu là sphalerit, pyrit, galenit, chalcopyrit. Ngoài ra còn có khoáng vật không quặng thạch anh.

Kết quả tìm kiếm chi tiết tỷ lệ 1:5.000 đã xác định được 3 khu quặng: Động Tri, Chân Động Tri, Tiền Phong. Trong đó đã khoanh nối được 7 thân quặng: 6 thân quặng kẽm và 1 thân quặng chì - kẽm.

- Thân quặng số I dài 117,5m, rộng trung bình 6m, phương Đông Bắc - Tây Nam. Đây là thân quặng chì - kẽm có hàm lượng chì cao hơn kẽm (Pb: 0,007 - 16,32%), quy mô nhỏ, chất lượng thấp nhưng đây là thân quặng duy nhất trong mỏ có quặng chì công nghiệp.

- Thân II dài 175m, rộng 17,5m, chiều sâu quặng 50m, hàm lượng trung bình 1,98%, tài nguyên dự báo cấp P1: 6.445 tấn Zn + Pb.

- Thân III dài 475m, rộng 25m, chiều sâu quặng 50m, hàm lượng trung bình 4,06%, tài nguyên dự báo cấp P1: 33.536 tấn Zn + Pb.

- Thân IV dài 515m, rộng 8m, chiều sâu quặng 50m, hàm lượng trung bình 4,18%, tài nguyên dự báo cấp P1: 9.875 tấn Zn + Pb.

- Thân V dài 197,5m, rộng 7,5m, chiều sâu quặng 50m, hàm lượng trung bình 2,16%, tài nguyên dự báo cấp P1: 2.324 tấn Zn + Pb.

- Thân VI dài 295m, rộng 5m, chiều sâu quặng 50m, hàm lượng trung bình 3,60%, tài nguyên dự báo cấp P1: 3.054 tấn Zn + Pb.

- Thân quặng kẽm ký hiệu VII, nằm cách khu Động Tri 1km về phía Đông chiều dài 300m, rộng 45m, chiều sâu quặng 28,8m, hàm lượng trung bình 7,37%, tài nguyên dự báo cấp P1: 15.777 tấn và 27.740 tấn C2 Zn.


Mỏ có nguồn gốc nhiệt dịch, quy mô vừa, điều kiện khai thác thuận lợi. Tuy nhiên, cho đến nay mỏ vẫn chưa được thăm dò chi tiết và khai thác.

1.3. Điểm quặng chì Mugi 
Điểm quặng nằm ở thượng nguồn khe Mugi, một nhánh trái nhỏ của suối Rào Reng, cách bản Eo Bù gần 1km về phía Tây Nam, thuộc xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong tờ bản đồ E-48-105 D (Long Đại II), có tọa độ địa lý: 17002'32" - 17004'10" vĩ độ Bắc; 106028'28" - 106029'48" kinh độ Đông.
Điểm quặng do Trần Đình Sâm, Nguyễn Tiến Thành phát hiện năm 1997 khi đi phổ tra vành phân tán chì. Điểm quặng được phổ tra chi tiết hoá vào năm 1997-1998. Khối lượng các dạng công tác bao gồm: tìm kiếm chi tiết hoá tỷ lệ 1:10.000 với diện tích 12km2, lấy 56 mẫu trọng sa sườn, 290 mẫu địa hoá đất phủ, 44 mẫu rãnh, giã đãi, thi công hào 111,6m3, dọn vết lộ 30m3, đo địa lý PCKT 809 điểm.

Các đới khoáng hóa chì phân bố trong các thành tạo phun trào dacid, ryolit và tuf của chúng thuộc hệ tầng Động Toàn và trong các đá tập 2 phân hệ tầng giữa hệ tầng Long Đại (O3-S1 lđ22). 

Các đới khoáng hóa chì nằm cùng với các đới đá biến đổi nhiệt dịch kiểu quarzit thứ sinh, chiều rộng đới 5 - 30m, dài 100 - 1.500m. Khoáng vật galenit ở dạng xâm tán hoặc đặc xít. Hàm lượng Pb và các nguyên tố đi cùng: Pb: 0,321 - 34,84%; Zn: 0,037 - 3,42%; Cu: 0,003 - 0,030%; As: 0,002 - 0,019%. 

Trong vùng đã phát hiện được 8 đới quặng phát triển theo phương á kinh tuyến và á vĩ tuyến, góc dốc đứng. 

Dự báo tiềm năng cho 8 đới quặng chì:  P1 + P2: 11.157,2 tấn.

Nguồn gốc quặng nhiệt dịch. Điểm quặng có triển vọng.

1.4. Tổng quan về chì kẽm

Trong số 2 điểm mỏ chì kẽm đã đăng ký, đáng chú ý nhất là điểm Mugi. Mỏ chì kẽm Mỹ Đức đã được đánh giá trữ lượng cấp C2 nhưng dường như ít có triển vọng để khai thác. 

Các mỏ, điểm quặng hay điểm khoáng hóa chì - kẽm ở đây đều có nguồn gốc nhiệt dịch. Theo các tài liệu hiện có, có thể dự đoán về mối liên quan nguồn gốc với các đá xâm nhập phức hệ Quế Sơn và các phun trào hệ tầng Động Toàn. 

2. Thiếc

Cho đến nay chưa phát hiện được điểm quặng thiếc gốc.  Các tài liệu đãi mẫu trọng sa đã phát hiện và ghi nhận một số vành phân tán casiterit và seelit quy mô nhỏ.

Các vành phân tán trọng sa được phát hiện trong tờ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 và 1:50.000, chủ yếu tập trung ở khu vực xã Dân Hoá huyện Minh Hoá. Chiều rộng các vành từ 3km đến 5 - 6km. Diện tích các vành từ 10 - 25km2, hàm lượng thấp. Trên bản đồ có thể nhận thấy, các vành đều phân bố về phía Tây và phía Nam khối granit Đồng Hới.

II. Khoáng sản kim loại nhẹ

Các kim loại nhẹ (titan, nhôm) trong diện tích tỉnh Quảng Bình khá nghèo nàn, hiện mới chỉ phát hiện được sự có mặt của titan ở khu vực ven biển. 

2.1. Titan

2.1.1. Điểm khoáng hóa inmenit Quang Phú

Điểm khoáng hóa inmenit Quang Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, nằm trong tờ bản đồ E-48-94-A (Hoàn Lão), có tọa độ địa lý: 17031'30'' vĩ độ Bắc; 106036'10'' kinh độ Đông. 

Điểm quặng được phát hiện trong đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:500.000 tờ Đồng Hới. Tại đây đã tiến hành lấy mẫu trọng sa chi tiết, lấy mẫu theo lộ trình.

Quặng biểu hiện dưới dạng các vành phân tán với diện phân bố khá lớn, dài 2.000m, rộng 200m chạy dọc theo mép nước biển và có lẽ còn đi sâu vào biển.

Hàm lượng các khoáng vật: inmenit và rutin 1.000 g/m3; monazit >100 g/m3; zircon 400 g/m3. Mẫu giàu nhất cho hàm lượng inmenit 86.455 g/m3, rutin 1.302 g/m3, monazit 8.000 g/m3, zircon 1.425 g/m3.


Quặng inmenit có nguồn gốc sa khoáng. 

Điểm quặng chưa được nghiên cứu tìm kiếm chi tiết. Dự đoán, điểm quặng có giá trị, cần được tiếp tục điều tra.

Theo tài liệu bản đồ khoáng sản tỉnh Quảng Bình tỷ lệ 1:200.000 của Đinh Văn Diễn năm 1994, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn mô tả các điểm quặng titan khác nằm dọc đới ven biển. Đó là các điểm inmenit Quảng Đông, Mũi Dộc, Ngư Thuỷ, Lý Hoà. Những điểm này cũng sẽ được thể hiện trên bản đồ chung toàn tỉnh.

Sau đây là các đặc điểm chính của chúng.

2.1.2. Điểm inmenit Quảng Đông 

Điểm quặng thuộc huyện Quảng Trạch, có tọa độ địa lý: 17055'45'' vĩ độ Bắc; 106029'15'' kinh độ Đông.
Quặng inmenit sa khoáng tạo nên 1 dải dài gần 2km, rộng 50 - 200m. Chiều dày tầng sản phẩm biến đổi mạnh. Hàm lượng inmenit 5 - 900 kg/m3, trung bình 50 - 70 kg/m3. Hàm lượng zircon 5 - 6 kg/m3.

Trữ lượng cấp C2 100.000 tấn inmenit và 10.000 tấn zircon. Hiện nay đã khai thác hết.

2.1.3. Điểm inmenit Ngư Thuỷ 

Điểm quặng inmenit Ngư Thuỷ, xã Ngư Thuỷ Nam, huyện Lệ Thuỷ, có tọa độ địa lý: 170 09'45'' vĩ độ Bắc; 106058'25'' kinh độ Đông.
 Quặng inmenit sa khoáng tạo thành dải nhỏ ven bờ biển. Hàm lượng inmenit 7- 900 kg/m3, trung bình 9kg/m3. Zircon đi cùng hàm lượng 6- 7 kg/m3.

Tài nguyên dự báo khoảng 50.000 tấn.

2.1.4. Điểm inmenit Lý Hoà 

Điểm quặng inmenit Lý Hoà, xã Hải Trạch và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, có tọa độ địa lý: 17038'07'' vĩ độ Bắc;106030'47'' kinh độ Đông.
 Quặng inmenit tạo dải hẹp, hàm lượng thấp, không có giá trị công nghiệp.

2.1.5. Titan Ngư Thủy Bắc

Khu vực titan Ngư Thủy Bắc thuộc xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Diện tích khoảng 10ha, nằm dọc theo bờ biển phía Nam xã Ngư Thuỷ Bắc, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 17°14'37" vĩ độ Bắc; 106°52'48" kinh độ Đông.
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2000 do Đoàn Địa chất 406 thực hiện năm 2006. Sa khoáng titan Ngư Thủy Bắc phân bố trong cát màu xám, xám vàng trầm tích Đệ Tứ, nguồn gốc biển gió, chiều dày tầng cát chứa sa khoáng titan 2 - 4m. 

Hàm lượng trung bình: Titan + zircon = 5 - 15 kg/m3.
Tài nguyên dự báo: 0,025 triệu tấn.

2.1.6. Titan Bàu Dum, Bàu Sen - Đông Bàu Sen và Tây Liêm Bắc

Khu vực titan Bàu Dum, Bàu Sen - Đông Bàu Sen và Tây Liêm Bắc, thuộc xã Sen Thủy, xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Đông đường quốc lộ 1A, diện tích khoảng 574ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 17°10'09" vĩ độ Bắc;106°57'00" kinh độ Đông.
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2000 do Đoàn Địa chất 406 thực hiện năm 2006. Sa khoáng titan Sen Thủy, phân bố trong cát màu xám, xám vàng, trầm tích Đệ Tứ, nguồn gốc biển gió, chiều dày tầng cát chứa sa khoáng titan từ 2 - 4m. 

Quặng titan trên địa bàn xã Sen Thuỷ và Tây Liêm Bắc, xã Ngư Thuỷ Nam được Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đánh giá năm 2008 và năm 2011. Tài nguyên cấp 334: 350.000 tấn titan và ziricon.
2.1.7. Titan Thượng Bắc

Khu vực titan Thượng Bắc thuộc xã Ngư Thuỷ Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nằm ở phía Đông đường quốc lộ 1A. Diện tích khoảng 30ha, thuộc tờ bản đồ địa hình số hiệu E-48-70-D, tỷ lệ 1:50.000, có tọa độ địa lý: 17°14'07"vĩ độ Bắc; 106°53'40" kinh độ Đông.
Khu vực quặng được phát hiện trong quá trình tìm kiếm và lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:2000 do Đoàn Địa chất 406 thực hiện năm 2006. Sa khoáng titan Sen Thủy, phân bố trong cát màu xám, xám vàng, trầm tích Đệ Tứ, nguồn gốc biển gió, chiều dày tầng cát chứa sa khoáng titan từ 2 - 4m. 

Hàm lượng Titan + zircon = 3 - 13 kg/m3.
Tài nguyên dự báo khoảng 0,05 triệu tấn.

Có thể nói quặng titan có giá trị hơn cả là mỏ titan thuộc xã Sen Thủy và một phần phía Tây Liêm Nam, xã Ngư Thủy Nam. Hàm lượng quặng không cao phân bố trên diện rộng. Hiện nay trên địa bàn xã Sen Thủy đang hoạt động khai thác.
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